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1. Mở đầu
Việc nhận thức một cách khoa học 

những tác động của các yếu tố truyền 
thống dân tộc, trong đó có yếu tố tinh 
thần đến việc xây dựng hệ giá trị quốc 
gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình 
và chuẩn mực con người Việt Nam là 
vô cùng cần thiết để những hệ giá trị và 
chuẩn mực này được xây dựng phù hợp, 
đáp ứng với định hướng phát triển xã 

hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, 
tầm nhìn 2045. Những tác động của các 
yếu tố tinh thần đối với việc xây dựng hệ 
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giá trị mới của Việt Nam có tính đa diện, 
nhiều tầng bậc, nhiều chiều và không dễ 
phân định về tính chất. Vì vậy, việc làm 
rõ những nguyên tắc lý luận, lấy đó làm 
cơ sở cho một nhận thức khoa học về 
sự tác động này cũng như phân tích các 
chiều cạnh tác động của các yếu tố tinh 
thần tới việc xây dựng hệ giá trị, chuẩn 
mực của Việt Nam trong kỷ nguyên mới 
là vô cùng cần thiết.

2. Một số vấn đề lý luận cần lưu ý 
khi nghiên cứu tác động của các yếu 
tố tinh thần truyền thống tới việc xây 
dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 
hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực 
con người Việt Nam trong kỷ nguyên 
phát triển mới 

Thứ nhất, cần xác định rõ mối quan 
hệ giữa hệ giá trị, chuẩn mực và mục 
tiêu phát triển quốc gia.

Hệ giá trị và chuẩn mực chính là 
phương diện tinh thần của mục tiêu 
phát triển quốc gia. Xây dựng hệ giá trị 
quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia 
đình và chuẩn mực con người Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay, tầm nhìn đến 
năm 2045, thực chất là xây dựng những 
giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị 
gia đình, giá trị con người mà quá trình 
hiện đại hóa quốc gia hiện nay đặt mục 
tiêu đạt tới vào năm 2045. Nghĩa là, quá 
trình xây dựng hệ giá trị quốc gia phụ 
thuộc vào các mục tiêu phát triển quốc 
gia đặt ra và thực tiễn đạt tới mục tiêu 
đó. Nói cách khác, sự phù hợp giữa các 
mục tiêu giá trị với thực tiễn phát triển, 
hay sự nắm bắt tính quy luật của phát 
triển chính là mục tiêu xây dựng các hệ 
giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và 

con người Việt Nam, tầm nhìn đến năm 
2045. Hệ giá trị của Việt Nam hiện đại 
cần được xây dựng trên cơ sở kế thừa 
và phát huy những giá trị truyền thống 
tốt đẹp, đồng thời tiếp thu những giá trị 
tiến bộ của nhân loại, phù hợp với bối 
cảnh phát triển của đất nước và xu thế 
vận động của toàn cầu. Điều này đòi 
hỏi việc nắm bắt những tác động của 
các yếu tố truyền thống dân tộc, trong 
đó yếu tố tinh thần giữ vai trò cực kỳ 
trọng yếu, đến việc xây dựng hệ giá trị 
quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia 
đình và chuẩn mực con người Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay một cách khoa 
học là vô cùng cần thiết. Nhưng, để làm 
được điều đó, nhất thiết phải xác định 
rõ vị thế hiện tại của quốc gia để xác 
lập các mục tiêu phát triển quốc gia một 
cách phù hợp và khoa học. 

Thứ hai, cần phải nhận thức và dự 
đoán một cách khoa học xu hướng hình 
thành giá trị quốc gia hợp quy luật giá 
trị của dân tộc và quốc tế.

Đánh giá những thành tựu to lớn đạt 
được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Việt Nam Tô Lâm khẳng định Việt 
Nam đã tích lũy thế và lực cho sự phát 
triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, 
đó là: “Độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi 
ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. 
Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng 
gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam 
trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn 
nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu 
về thương mại và thu hút đầu tư nước 
ngoài; có quan hệ ngoại giao với 193 
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nước là thành viên Liên hợp quốc; xây 
dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác 
chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện 
với tất cả các cường quốc trên thế giới 
và khu vực” (Tô Lâm 2024). Bước vào 
kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với 
sự chuyển động mạnh mẽ, tự tin vượt 
qua thách thức, Lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước Việt Nam khẳng định: “Ưu tiên 
hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 
đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước 
đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, 
thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 
trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát 
triển, có thu nhập cao” (Tô Lâm 2024). 
Do vậy, trong bối cảnh thế giới đang 
thay đổi có tính bước ngoặt với những 
biến động nhanh chóng, khó lường, để 
thực hiện khát vọng phát triển đất nước, 
tận dụng tối đa những thuận lợi có được 
từ việc phát huy vai trò, giá trị quốc gia 
của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng 
như nắm bắt những cơ hội, đối phó với 
thách thức đặt ra cho đất nước, việc 
nhận thức và xác định xu hướng hình 
thành giá trị quốc gia hợp quy luật là 
vô cùng quan thiết, có tính quyết định 
tới việc Việt Nam có thể gia nhập vào 
hàng ngũ các quốc gia tiên tiến và được 
định vị cao trên bản đồ chính trị, kinh tế 
thế giới hay không. Đây cũng là nhân 
tố quan trọng trong bảo đảm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển quốc 
gia, đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc 
trên trường quốc tế trong hiện tại và 
tương lai (Xem: Nguyễn Thu Phương 
2024). Nhận thức này phụ thuộc rất lớn 
vào việc đánh giá tác động của các yếu 

tố tinh thần truyền thống tới quá trình 
hiện đại hóa hiện nay, bao gồm cả quá 
trình xây dựng hệ giá trị quốc gia trên 
các lĩnh vực chính trị, văn hóa, gia đình, 
con người. Việc đánh giá này đòi hỏi sự 
tổng hợp mang tính khoa học, không 
vượt thoát thực tiễn, đồng thời phải đạt 
tầm lý luận và mang tính dự báo tương 
lai.

Thứ ba, cần nhận diện một cách toàn 
diện sự tổng hợp tác động của các yếu 
tố truyền thống và yếu tố hiện đại tới xu 
hướng vận động hiện đại hóa trong quá 
trình xác lập hệ giá trị và chuẩn mực 
phù hợp với kỷ nguyên phát triển mới 
của dân tộc.

Quá trình hiện đại hóa quốc gia là 
quá trình vượt thoát các yếu tố lạc hậu, 
không phù hợp với quy luật phát triển 
trên các phương diện kinh tế, xã hội và 
văn hóa để xác lập một trạng thái kinh 
tế, văn hóa, xã hội mới phù hợp với quy 
luật vận động và phát triển của quốc gia. 
Nói cách khác, trên bình diện giá trị, 
quá trình hiện đại hóa được định hướng 
bằng các giá trị, mà các giá trị này lại 
được xác lập dựa trên sự tổng hợp tác 
động của các yếu tố truyền thống và các 
yếu tố hiện đại tới xu hướng vận động 
hiện đại hóa. 

Quá trình tương tác giữa các yếu tố 
truyền thống với yếu tố hiện đại trong 
quá trình hiện đại hóa và cùng có tác 
động tới sự hình thành hệ giá trị của 
quốc gia trong giai đoạn mới là một tất 
yếu. Nhận thức được sự tác động khách 
quan, đa chiều và hợp lực này chính là 
cơ sở khoa học để xây dựng hệ giá trị 
phù hợp, đáp ứng yêu cầu vừa là động 
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lực, vừa là mục đích của quá trình hiện 
đại hóa đất nước đến năm 2045. Đây 
chính là khoảng trống đầy thách thức 
mà công tác nghiên cứu lý luận cần làm 
rõ, qua đó xác lập cơ sở lý luận - thực 
tiễn cho xây dựng các hệ giá trị của 
quốc gia trong thời đại mới. Đây cũng 
là vấn đề lý luận liên quan đến việc xác 
định rõ hơn, sâu sắc hơn nội hàm, mục 
tiêu, phương thức, điều kiện để đưa đất 
nước bước vào “kỷ nguyên phát triển 
mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 
Việt Nam” trong thế kỷ XXI. Ví dụ, 
việc nghiên cứu lý luận về quốc gia - 
dân tộc, các khía cạnh lý luận mở rộng 
về chủ quyền, lợi ích chiến lược, không 
gian sinh tồn, trình độ phát triển của 
quốc gia - dân tộc…, có ý nghĩa hết sức 
cấp thiết, bởi chúng ta đang thiếu những 
nghiên cứu về quốc gia - dân tộc thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ 
nguyên phát triển mới, khi mà thực tiễn 
“quốc gia - dân tộc hiện đại đã biến đổi 
khác trước rất nhiều cả về mặt dân cư, 
nhà nước, lãnh thổ, chủ quyền, nền tảng 
kinh tế, bản sắc văn hóa, trình độ phát 
triển,… do tác động của toàn cầu hóa, 
cách mạng khoa học - công nghệ, kinh 
tế thị trường hiện đại, quản trị toàn cầu” 
(Nguyễn Chí Hiếu 2024). Do sự thiếu 
vắng những luận cứ khoa học về quốc 
gia - dân tộc hiện đại, nên dẫn đến khó 
khăn trong định hướng xây dựng quốc 
gia - dân tộc hiện đại, chưa xác định rõ 
được các trình độ phát triển của quốc 
gia - dân tộc, đặc biệt là chưa xác định 
rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các hệ 
giá trị quốc gia cần xây dựng.

Thứ tư, cần xem xét các yếu tố truyền 

thống tác động đến việc xây dựng hệ giá 
trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị 
gia đình và chuẩn mực con người Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay trong bối 
cảnh chủ động hội nhập kinh tế, văn hóa.

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, 
văn hóa, việc xuất hiện, tồn tại các hiện 
tượng lệch chuẩn về văn hóa, theo đuổi 
cực đoan những biểu hiện giá trị văn hóa 
mới, coi nhẹ các giá trị truyền thống…, 
là tất yếu bởi những giá trị cũ chưa hoàn 
toàn bị chối bỏ hay mất đi, trong khi 
những giá trị mới chưa hoàn toàn được 
xác lập hay thừa nhận. Cũng vì thế, sự 
xung đột giá trị giữa các thế hệ, giữa các 
tầng lớp xã hội và các vùng miền là một 
thực tế đang diễn ra. Chúng ta không thể 
né tránh mà chỉ có thể giải quyết những 
xung đột đó bằng chiến lược phát triển 
cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế và 
các giá trị văn hóa, trên cơ sở đánh giá 
đúng tác động của các yếu tố truyền 
thống tới quá trình xác lập các hệ giá trị 
mới của dân tộc.

Thứ năm, cần phải nhận thức rõ tính 
phức tạp, đa chiều tác động của các yếu 
tố tinh thần truyền thống tới sự hình 
thành các giá trị mới.

Việc nghiên cứu tác động của các 
yếu tố tinh thần truyền thống đến sự 
hình thành các giá trị mới là rất quan 
trọng để hiểu rõ hơn về quá trình xây 
dựng các hệ giá trị mới phù hợp với sự 
phát triển của xã hội Việt Nam. Sự hình 
thành các giá trị mới ở Việt Nam là một 
quá trình phức tạp và đang diễn ra liên 
tục. Các giá trị truyền thống vẫn giữ vai 
trò quan trọng, song đang từng bước có 
sự biến đổi và dung hòa với các giá trị 
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mới để phù hợp với bối cảnh hiện đại. 
Vì thế, xem xét sự tác động của các yếu 
tố truyền thống đến sự hình thành các 
giá trị mới cần được tiếp cận từ nhiều 
chiều cạnh. Chiều cạnh dung hòa và 
xung đột cho thấy truyền thống có thể 
tạo ra sự dung hòa hoặc xung đột với 
các giá trị mới, tùy thuộc vào bối cảnh 
cụ thể. Chiều cạnh kế thừa và biến đổi 
cho thấy truyền thống có thể được kế 
thừa và biến đổi để phù hợp với các điều 
kiện mới. Chiều cạnh lựa chọn và sáng 
tạo cho thấy các cá nhân và cộng đồng 
có thể lựa chọn và sáng tạo ra các giá 
trị mới dựa trên sự kết hợp giữa truyền 
thống và giá trị hiện đại.

Có thể thấy, năm vấn đề lý luận nêu 
trên cần được quán triệt trong nghiên 
cứu tác động của yếu tố tinh thần truyền 
thống tới việc xây dựng các hệ giá trị 
và chuẩn mực của Việt Nam trong kỷ 
nguyên mới để có thể nhận diện, đánh 
giá và dự báo chiều hướng tác động đó 
một cách khoa học và phù hợp.

3. Nhận diện sự tác động của các 
yếu tố tinh thần truyền thống đến việc 
xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị 
văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn 
mực con người Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay

   Đời sống tinh thần truyền thống 
của Việt Nam bao gồm các yếu tố, như 
tư tưởng, văn chương, triết lý sống. 
Những yếu tố này trong truyền thống là 
bất phân. Chúng làm thành một chỉnh 
thể văn hóa tinh thần. Chẳng hạn, trước 
tác văn chương của tiền nhân là bao hàm 
cả tư tưởng, triết lý sống, giá trị văn học 
nghệ thuật và lịch sử. Những yếu tố tinh 

thần này được phân tầng thành hai dòng 
quan phương (chính thống) và dân gian, 
có quan hệ, tác động qua lại, ảnh hưởng 
lẫn nhau trong sự hình thành các hệ giá 
trị truyền thống của người Việt.

Đời sống tinh thần dân gian hình 
thành từ kết cấu làng xã và phương thức 
sản xuất nông nghiệp truyền thống, với 
cốt lõi là các yếu tố tinh thần như tư 
tưởng làng xã, văn học nghệ thuật dân 
gian, triết lý dân gian... phản ánh tầng 
sâu văn hóa làng xã. Các yếu tố tinh 
thần làng xã này vừa phản ánh các giá 
trị được thừa nhận, phổ biến trong làng 
xã, vừa là phương thức chính để xây 
dựng, lưu truyền, củng cố hệ giá trị làng 
xã truyền thống. 

Tư tưởng làng xã được bộc lộ chính 
thức và điển hình nhất bằng văn bản qua 
hương ước, quy định bao quát và cụ thể 
về toàn bộ các hoạt động sống ở làng 
xã như: cách thức tổ chức, quản lý, vận 
hành, ứng xử của hội đồng hương chính 
làng xã, các hội nhóm tổ chức dân sự, 
gia đình và dân làng. Tư tưởng làng xã 
là một hệ thống ý thức chi phối và định 
hướng giá trị hoạt động của các cộng 
đồng cư dân nông nghiệp, sinh sống 
chủ yếu ở các vùng miền đồng bằng 
và trung du Việt Nam, bao gồm: các tư 
tưởng gia trưởng, tư tưởng cố kết cộng 
đồng, tư tưởng vị lợi cục bộ địa phương, 
tư tưởng trọng tình, trọng đức, trọng 
danh, trọng xỉ (trọng tuổi), trọng kinh 
nghiệm và tư tưởng trọng thế giới tâm 
linh siêu nhiên... Những tư tưởng làng 
xã này như là ý thức hệ của làng xã, ăn 
sâu vào ý thức dân làng từ đời này sang 
đời khác, định hình nên các giá trị chính 
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trị, đạo đức, xã hội, văn hóa của làng xã 
(Xem: Lê Thị Lan 2015: 31-35). 

Trong thời phong kiến, tư tưởng làng 
xã và tư tưởng quan phương của nhà nước 
phong kiến vừa tồn tại song song, vừa 
giao thoa và ảnh hưởng lẫn nhau, cùng chi 
phối cách thức ứng xử xã hội của người 
Việt Nam. Người dân làng cả đời không 
ra khỏi quê hương mặc nhiên phải tuân 
thủ theo lệ làng, theo ý thức làng xã. Khi 
ai đó làm quan, được cử đi trị nhậm ở địa 
phương khác, hoặc đảm đương một chức 
vụ trong triều đình, họ phải tuân thủ ý thức 
hệ quan phương lấy Nho giáo làm nòng 
cốt. Nhưng, khi không làm quan nữa, họ 
thường trở về làng xã sinh sống và tiếp tục 
tuân thủ hệ tư tưởng làng xã theo nguyên 
tắc “sống ở làng, sang ở nước”. Tuy nhiên, 
những người có học thuộc về giới tinh hoa 
của xã hội (tầng lớp sĩ), được trang bị các 
tri thức, tư tưởng quan phương chính là 
tầng lớp tích cực truyền bá tư tưởng quan 
phương vào hệ tư tưởng làng xã. Sự tác 
động giữa tư tưởng quan phương và tư 
tưởng làng xã chủ yếu được thực hiện 
qua tầng lớp các nhà nho và các vị quan 
lại hưu trí về làng. Với vai trò là tầng lớp 
trí thức tinh hoa của làng xã, họ tác động 
tới đời sống tư tưởng làng xã thông qua 
việc dạy học, sáng tác thơ văn, truyền bá 
tư tưởng chính thống, tham gia vào hội tư 
văn, tham gia việc cố vấn, soạn thảo, điều 
chỉnh, bổ sung hương ước qua các thời 
kỳ cho phù hợp với các chuẩn mực, giá 
trị của triều đình, thời đại... Qua quá trình 
đó, một số tư tưởng quan phương chủ đạo 
gia nhập vào đời sống tư tưởng làng xã, ví 
dụ như tinh thần quốc gia, tư tưởng yêu 
nước, tư tưởng trọng danh, tư tưởng trọng 

đức hiếu, nhân, nghĩa, v.v.. Đồng thời, 
một số tư tưởng làng xã cũng tác động tới 
tư tưởng quan phương, trở thành những 
giá trị, chuẩn tắc chung của xã hội, ví dụ 
như tư tưởng coi trọng trọng đức hiếu 
sinh, trọng gia đình, tư tưởng trọng thần 
linh, trọng lão, coi trọng phụ nữ và quyền 
của phụ nữ trong thừa kế tài sản (được 
luật hóa trong Bộ luật Hồng Đức) v.v.. 

Khi quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đô thị hóa dẫn tới sự thay đổi 
kết cấu tổ chức và quản lý làng xã, thì 
các yếu tố tinh thần của làng xã cũng 
bị thay đổi, theo hướng vừa thích nghi, 
vừa biến đổi, vừa dung nạp các yếu tố 
tinh thần mới, vừa đào thải một số giá 
trị không còn phù hợp. Hệ thống quản 
lý xã hội thống nhất về mặt hành chính 
từ trung ương đến cấp xã đã phá vỡ, làm 
biến đổi một số giá trị truyền thống trong 
tư tưởng làng xã, như giá trị tự quản, giá 
trị trọng kinh nghiệm, trọng tôn ti trật 
tự... Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đô thị hóa, thị trường hóa cũng đã 
và đang giải thể kết cấu làng xã truyền 
thống một cách mạnh mẽ, kéo theo sự 
suy giảm ảnh hưởng của các giá trị cộng 
đồng làng xã tới đời sống tinh thần của 
người dân. Những tư tưởng làng xã như 
tư tưởng trọng tình, trọng đức, trọng 
danh, trọng xỉ, gia trưởng... bị tác động 
mạnh mẽ và buộc phải biến đổi phù hợp 
với hệ giá trị hiện đại, dẫn tới nhiều biến 
đổi về giá trị quan làng xã. Những tư 
tưởng vị lợi, cục bộ địa phương, duy 
tình... trong quá trình đô thị hóa, hiện 
đại hóa, giải thể cấu trúc làng xã vẫn 
tiếp tục tồn tại và có xu hướng cản trở 
sự hình thành những giá trị mới, hiện 
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đại của xã hội như tinh thần thượng tôn 
pháp luật, trách nhiệm công dân, tôn 
trọng bình đẳng giới, trách nhiệm bảo 
vệ môi trường...

Như vậy, với quá trình hiện đại hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội hiện nay, các tư 
tưởng làng xã truyền thống buộc phải 
biến đổi và từ đó tác động, thúc đẩy hoặc 
cản trở, gia nhập hoặc bị đào thảo trong 
quá trình hình thành hệ giá trị mới. Mặc 
dù các tư tưởng làng xã trong thời hiện 
đại có nhiều biến đổi, không còn giữ vai 
trò hệ tư tưởng của cộng đồng làng xã, 
song song tồn tại cùng tư tưởng quan 
phương như thời phong kiến, nhưng sự 
tồn tại và ảnh hưởng của chúng vẫn còn 
tiếp tục lâu dài với cả khía cạnh tích 
cực và tiêu cực trên phương diện giá 
trị quan trong tương lai, do sự tồn tại 
lâu dài hàng nghìn năm và tính chất độc 
lập tương đối so với tồn tại xã hội của 
ý thức làng xã. Và, đây là yếu tố buộc 
phải tính tới trong quá trình xây dựng hệ 
giá trị hiện đại của quốc gia.

 Một bộ phận quan trọng của đời sống 
tinh thần làng xã là văn học nghệ thuật 
dân gian. Các loại hình văn học nghệ 
thuật dân gian như ca dao, tục ngữ, văn 
học truyền miệng, hò vè, dân ca, chèo, 
cải lương, múa rối, hát bài chòi, hát ví, 
ca vọng cổ... cũng là những hình thức 
truyền tải, phổ biến, củng cố các giá trị 
tư tưởng làng xã vô cùng hữu hiệu bên 
cạnh hình thức văn bản như hương ước, 
khoán ước. Với phương thức nghệ thuật 
đa dạng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và 
hưởng thụ các giá trị nghệ thuật, thẩm 
mỹ của người dân, văn học nghệ thuật 

dân gian đã làm nên một phương diện 
đẹp trong đời sống tinh thần của làng xã, 
đã sáng tạo nên nhiều giá trị nghệ thuật 
độc đáo, tạo nên các giá trị tinh thần 
phong phú, đẹp đẽ của làng xã. Các giá 
trị văn học nghệ thuật dân gian vô cùng 
đa dạng, phong phú là sự kết tinh các 
giá trị tinh thần gắn liền với đời sống lao 
động, sinh hoạt, giải trí của cộng đồng 
làng xã. Mỗi hình thức hoạt động văn 
hóa, văn nghệ dân gian đều gắn liền với 
không gian văn hóa - lễ hội riêng của 
từng làng, có tính độc đáo, phản ánh các 
giá trị sống, giá trị tinh thần và tư tưởng 
của mỗi cộng đồng làng xã và làm nên 
các giá trị văn hóa của làng xã đó. Đây 
là vốn giá trị văn hóa quý giá của cộng 
đồng làng xã cần được khai thác, nâng 
tầm, phát huy và kết hợp với các giá trị 
văn học nghệ thuật hiện đại để góp phần 
tạo nên những giá trị văn học nghệ thuật 
mới vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc, 
thấm đẫm hồn cốt dân tộc, đáp ứng nhu 
cầu hiện đại và phong phú trong thưởng 
thức văn hóa của nhân dân. 

Trong giai đoạn hiện đại hóa hiện 
nay, các giá trị văn học, nghệ thuật 
truyền thống tiếp tục được coi vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. 
Việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc chính là phát huy nguồn lực văn 
hóa dồi dào trong dân chúng, cũng chính 
là làm cho “văn hóa gắn kết chặt chẽ và 
thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, 
trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, 
sức mạnh nội sinh quan trọng của phát 
triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2011: 
75-76). Trong chủ trương xây dựng nền 
công nghiệp văn hóa hiện nay, các giá trị 
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văn học nghệ thuật truyền thống làng xã 
đóng vai trò quan trọng. Chúng không 
chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa 
dân tộc, giúp cho văn hóa dân tộc không 
bị hòa tan trong quá trình giao lưu văn 
hóa toàn cầu, mà hơn thế, còn giúp cho 
các giá trị văn hóa dân tộc sản sinh thêm 
nhiều giá trị mới, tạo thêm nguồn lực 
đóng góp vào hệ giá trị của quốc gia 
trong thời đại mới, đồng thời lan tỏa các 
giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc ra thế 
giới, nâng cao vị thế văn hóa của Việt 
Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trong quá trình phát triển, văn hóa 
nghệ thuật truyền thống Việt Nam đi 
theo hướng vừa bảo tồn phát huy các giá 
trị nghệ thuật dân tộc độc đáo, vừa tiếp 
thu các giá trị văn hóa mới của thế giới 
để làm giàu thêm cho nền văn hóa nghệ 
thuật dân tộc. Trong quá trình này, các 
giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống 
tác động tới sự hình thành các giá trị văn 
hóa nghệ thuật hiện đại theo hai hướng: 
hoặc biểu đạt các nội dung văn hóa dân 
tộc bằng những phương thức truyền tải 
và hình thức biểu diễn hiện đại; hoặc 
sử dụng các loại hình nghệ thuật dân 
tộc để biểu đạt các nội dung mới trong 
sáng tạo tác phẩm nghệ thuật hiện đại. 
Sự tác động của văn hóa nghệ thuật 
truyền thống tới quá trình sáng tạo các 
tác phẩm văn hóa nghệ thuật hiện đại đã 
tạo ra những giá trị văn hóa nghệ thuật 
vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc dân tộc, 
đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao 
của nhân dân (Xem: Lê Thị Lan 2012).

 Đời sống tinh thần, tư tưởng quan 
phương truyền thống lấy tam giáo Nho 
- Phật - Lão đồng tồn làm chính thống. 

Tinh thần lấy Nho giáo để trị thế, lấy Phật 
giáo để trị tâm, lấy Lão giáo để trị thân, 
là phổ biến trong đời sống tư tưởng của 
tầng lớp trí thức phong kiến, trong đó, 
Nho giáo là hệ tư tưởng chính trị - xã hội 
chủ đạo, giữ vai trò ý thức hệ độc tôn, có 
ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ đời sống 
của người Việt Nam. Tư tưởng chính trị - 
xã hội theo Nho giáo truyền thống với các 
học thuyết lý luận về đường lối chính trị 
vương đạo, đường lối kinh tế trọng nông 
ức thương, đường lối đạo đức trọng nghĩa 
hơn lợi, trọng giá trị tinh thần hơn giá trị 
vật chất, đường lối văn hóa lấy Trung 
Hoa làm trung tâm, đường lối giáo dục 
khoa cử trọng người hiền tài... đã tạo lập 
nên một hệ giá trị tinh thần chính thống 
truyền thống và tồn tại bền vững cả nghìn 
năm. Những giá trị quốc gia về tinh thần 
độc lập, ý thức chủ quyền; lý tưởng xây 
dựng quốc gia vua sáng, tôi hiền, xã hội 
hòa mục, phồn vinh; tinh thần đoàn kết, 
thống nhất cộng đồng... được hình thành 
và củng cố vững chắc dưới tác động trực 
tiếp của hệ tư tưởng Nho giáo. Những giá 
trị tư tưởng truyền thống này đã góp phần 
mạnh mẽ vào quá trình lịch sử vận động 
và phát triển của dân tộc, góp phần quan 
trọng định hình nên hệ giá trị đặc trưng 
của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Cùng 
với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa 
- xã hội trọng đạo đức, trọng tôn ti trật tự, 
yêu hòa bình, trọng học thức, trọng gia 
đình, họ tộc, trọng danh dự, đã làm nên 
những giá trị tinh thần độc đáo của dân 
tộc Việt Nam.

Cùng với ý thức hệ Nho giáo, Phật 
giáo và Lão giáo là những cấu phần quan 
trọng xây dựng nên trụ cột tư tưởng của 



11

Lê Thị Lan – Tác động của các yếu tố tinh thần truyền thống đến việc xây dựng...

người Việt Nam. Những giá trị tư tưởng 
nhân sinh và đạo đức của Phật giáo và 
Lão giáo đã góp phần cùng Nho giáo tạo 
lập nên hệ giá trị tinh thần truyền thống 
Việt Nam đa dạng, phong phú. Dựa trên 
cơ sở tư tưởng Tam giáo đồng nguyên 
Phật - Đạo - Nho, trên tinh thần hòa 
nhập, khoan dung, tầng lớp lãnh đạo Việt 
Nam đã tạo nên một truyền thống văn 
hóa - tâm linh phong phú, đa dạng và cởi 
mở, một hệ giá trị tư tưởng - tôn giáo - tín 
ngưỡng vô cùng đặc sắc, gắn liền với hệ 
giá trị văn hóa lễ hội, giá trị kiến trúc thờ 
tự đình -  đài - chùa - đền - miếu - nhà thờ 
độc đáo của người Việt Nam. 

     Những hệ giá trị quốc gia, xã hội, 
văn hóa, con người truyền thống này đã 
chịu những thách thức to lớn khi làn sóng 
văn minh phương Tây tràn vào Việt Nam 
đầu thế kỷ XX. Vượt qua thách thức, các 
giá trị tư tưởng - văn hóa truyền thống 
bằng tinh thần dung hòa, hội nhập và phát 
huy bản sắc vốn có, đã thâu nhận thêm 
nhiều giá trị tư tưởng - văn hóa phương 
Tây như giá trị dân chủ, bình đẳng, tự 
do, công bằng, xã hội chủ nghĩa vào hệ 
giá trị hiện đại của dân tộc. Nền văn hóa 
- tư tưởng truyền thống Việt Nam, từ 
văn học, hội họa, âm nhạc, ca kịch đến 
kiến trúc, đều có những bước thay đổi 
đột phá do ảnh hưởng mạnh mẽ của văn 
hóa Pháp. Một quá trình bảo tồn và phát 
triển mới đã diễn ra mạnh mẽ trong mọi 
lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, dẫn tới sự 
xuất hiện một nền văn hóa Việt Nam mới 
trong nửa đầu thế kỷ XX, vừa mang đậm 
tính dân tộc, vừa đầy chất hiện đại của 
nền văn hóa phương Tây, ví dụ như tư 
duy lý luận, tinh thần tự do cá nhân, chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân văn hiện 
đại. Nền văn hóa tư tưởng Việt Nam đã 
có sự chuyển mình mạnh mẽ, mang cấu 
trúc và diện mạo hiện đại mới. Trải qua 
gần một thế kỷ vừa đấu tranh giành độc 
lập, bảo vệ chủ quyền, vừa xây dựng và 
phát triển quốc gia, các giá trị tư tưởng 
chủ nghĩa xã hội được tiếp thu, ngày 
càng được vận dụng sáng tạo trên tinh 
thần dân tộc, ngày càng được củng cố 
và trở thành hệ giá trị tư tưởng nền tảng 
và chủ đạo trong xây dựng và phát triển 
quốc gia giai đoạn cất cánh sau gần 40 
năm Đổi mới hiện nay. 

Các hệ tư tưởng quan phương truyền 
thống Nho, Phật, Lão tập trung vào 
các giá trị quốc gia và gia đình, có ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự hình thành các hệ 
giá trị nhân sinh của người Việt trong 
quá khứ và tiếp tục tác động tới sự hình 
thành các giá trị mới trong xã hội hiện 
nay thông qua các phương thức duy trì 
hệ giá trị quốc gia (độc lập, yêu nước, 
thống nhất, hòa bình...), hệ giá trị gia 
đình (hiếu thảo, tôn trọng cha mẹ và 
các thành viên gia đình), hệ giá trị xã 
hội (tình đồng bào, trọng tri thức, trách 
nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng, 
dân chủ, công bằng, thượng tôn pháp 
luật), hệ giá trị con người (nhân ái, tự 
do, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật), hệ 
giá trị văn hóa (bao dung, cởi mở, nhân 
văn, tôn trọng sự đa dạng văn hóa). 
Những chủ trương, chính sách bảo tồn 
các giá trị truyền thống và phát triển nền 
văn hóa giàu bản sắc dân tộc, phù hợp 
với xu hướng phát triển quốc gia và tình 
hình thế giới, đã tạo ra động lực để nhân 
dân hưởng ứng và tích cực sáng tạo nên 
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các giá trị mới trong đời sống văn hóa, 
tinh thần người Việt Nam.

 Bên cạnh các tác động của tư tưởng 
truyền thống, bao gồm cả tư tưởng quan 
phương và tư tưởng làng xã, thì những tư 
tưởng - văn hóa Tây phương và tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa hiện đại cũng có nhiều 
tác động tới quá trình hình thành các hệ 
giá trị hiện đại trong giai đoạn mới hiện 
nay của Việt Nam. Các giá trị tư tưởng 
tiếp thu từ Tây phương trong thế kỷ XX 
như tự do, dân chủ, công bằng và nhất 
là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa với các 
tư tưởng đề cao công bằng xã hội, bình 
đẳng giai cấp và sở hữu công cộng đã 
góp phần định hướng chính sách phát 
triển của nhà nước hướng tới các giá trị 
hiện đại có tính nhân loại như công bằng 
xã hội, phát triển bền vững, đoàn kết và 
trách nhiệm xã hội, thịnh vượng chung, 
tự do và hợp tác... đang giữ vai trò là một 
yếu tố tư tưởng quan trọng bậc nhất trong 
di sản tư tưởng của Việt Nam khi bước 
vào giai đoạn phát triển hiện đại mới của 
kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0.

Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa Mác - 
Lênin với vai trò là kim chỉ nam, ý thức 
hệ nền tảng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, là lý luận khoa học dẫn dắt nhân 
dân Việt Nam đi tới thắng lợi trên con 
đường cách mạng, đã có tác động mạnh 
mẽ đến sự hình thành và phát triển các giá 
trị mới hiện nay, đặc biệt là trên phương 
diện định hướng chính sách đối với mọi 
lĩnh vực xã hội. Trong định hướng phát 
triển xã hội, tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
nhấn mạnh đến thực hiện công bằng, 
bình đẳng xã hội và phát triển bền vững, 
từ đó hình thành nên các giá trị về quyền 

lợi và nghĩa vụ của công dân, chống bất 
công và phân biệt đối xử, bình đẳng nam 
nữ, nâng cao không ngừng mức sống của 
người dân, bảo vệ môi trường... Tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa cũng củng cố các giá trị 
cộng đồng và tập thể, khuyến khích sự 
đoàn kết, tăng cường sự tham gia hoạt 
động xã hội và tương trợ lẫn nhau trong 
cuộc sống. Trong định hướng chính trị, 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa tích cực cải 
cách hành chính và quản lý nhà nước, 
đặt nền móng cho một hệ thống chính trị 
công bằng, minh bạch, đáp ứng quyền lợi 
của nhân dân, từ đó hình thành nên các 
giá trị như trách nhiệm, hiệu quả trong 
quản lý, quyền làm chủ của nhân dân... 
Trong định hướng đổi mới và sáng tạo, 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa thúc đẩy đổi 
mới tư duy, cổ vũ sự sáng tạo trong mọi 
lĩnh vực, tiếp thu và điều chỉnh các giá trị 
mới thích hợp với thực tại Việt Nam trên 
cơ sở các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa cơ 
bản. Trong định hướng văn hóa, tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa đề cao việc giữ gìn và 
phát triển văn hóa truyền thống song 
song với việc khuyến khích sự phát triển 
văn hóa hiện đại, nhấn mạnh giá trị con 
người, chủ nghĩa nhân văn, tạo nên sự đa 
dạng giá trị văn hóa, đáp ứng đời sống 
tinh thần ngày càng phát triển của nhân 
dân... Những định hướng chính sách phát 
triển xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế 
của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng 
trở thành “bà đỡ” cho sự ra đời các giá 
trị văn hóa, chính trị, xã hội vừa hiện đại, 
vừa phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng 
của nhân dân.

Bên cạnh những tác động tích cực tới 
sự hình thành hệ giá trị tương lai của Việt 
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Nam, các tư tưởng truyền thống, bao gồm 
cả Nho, Phật, Lão và các tư tưởng hiện 
đại trước Đổi mới, cũng bộc lộ một số tác 
động hạn chế, cản trở sự hình thành các 
giá trị hiện đại mới của thời cách mạng 
công nghệ. Sự tồn tại lâu dài và ảnh 
hưởng sâu rộng của Nho giáo trong lịch 
sử dân tộc với tư tưởng gia trưởng, trọng 
danh, trọng địa vị xã hội đã khiến cho 
tâm lý tôn sùng quyền lực của người lãnh 
đạo vẫn còn in đậm trong đời sống xã hội, 
gây cản trở to lớn tới sự phát triển của tư 
duy độc lập, sáng tạo, dân chủ, nhất là 
trong lĩnh vực chính trị, khiến cho sự đổi 
mới, sáng tạo trong các lĩnh vực xã hội - 
chìa khóa cho sự thiết lập các giá trị mới 
- phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của nhà 
lãnh đạo và sự đổi mới chính trị. Cũng 
tương tự, các giá trị đạo đức như lòng 
trung thành, hiếu thuận, nếu không được 
nâng lên tầm mức và phạm vi giá trị hiện 
đại, cũng có thể dẫn tới sự bảo thủ, chậm 
tiếp thu các giá trị mới về quyền tự do cá 
nhân, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm 
xã hội... Những tư tưởng thuận theo tự 
nhiên, vô vi nhi trị, nhàn dật của Đạo học 
Lão - Trang, một mặt có giá trị giúp điều 
hòa mối quan hệ tự nhiên - con người, 
bảo vệ thiên nhiên, đem lại một ý nghĩa 
sống hài hòa cho con người, nhưng mặt 
khác, cũng có thể làm mất động lực cải 
cách, phát triển xã hội hay thực hiện các 
trách nhiệm cộng đồng. Tư tưởng triết 
học nhân sinh Phật giáo về vô ngã, luân 
hồi, nghiệp báo là nền tảng cho những 
giá trị đạo đức Phật giáo như từ bi, hỉ xả, 
bao dung, trách nhiệm... nhưng cũng có 
thể làm suy giảm động lực sáng tạo, gây 
tâm lý bi quan... Rõ ràng, mỗi tư tưởng 

đều hàm chứa trong nó tính hai mặt của 
một vấn đề và giá trị tích cực hay tiêu 
cực của tư tưởng đó phụ thuộc hoàn toàn 
vào việc chủ thể nhận thức và hành động 
có phù hợp với bối cảnh khách quan hay 
không. Cùng với tác động của các hệ tư 
tưởng truyền thống thì tác động của hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa cũng bộc lộ một 
số vấn đề trong quá trình xác lập hệ giá 
trị mới của dân tộc trong thời đại mới. 
Nếu như, trong giai đoạn trước đổi mới, 
chủ nghĩa tập thể xã hội chủ nghĩa đã 
từng hòa nhập nhanh chóng với tinh thần 
cộng đồng làng xã, tạo nên sự hòa hợp, 
thống nhất, đoàn kết trong quá trình thực 
hiện các mục tiêu dân tộc và xã hội chủ 
nghĩa, thì đến giai đoạn mới, với sự phát 
triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường 
và quá trình toàn cầu hóa, chủ nghĩa tập 
thể cứng nhắc đã bộc lộ một số cản trở 
cho sự phát triển tinh thần sáng tạo, các 
giá trị cá nhân phong phú, cản trở sự đa 
dạng trong đời sống tinh thần của xã hội. 
Không chỉ bản thân tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa khi không kịp có những chuyển 
biến thích ứng với thời đại mới, đã tạo 
ra một số bất cập về mặt giá trị, mà nó 
còn gặp phải nhiều cản trở trong chính 
sự tương tác với các giá trị truyền thống 
để hình thành nên hệ giá trị mới. Những 
thói quen và hình thức quản lý xã hội 
cũ, chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, phong cách 
lãnh đạo cứng nhắc, thiếu cơ chế thực 
hiện dân chủ trong cộng đồng, sự thiếu 
minh bạch thông tin... đều là những yếu 
tố gây cản trở không nhỏ cho quá trình 
hình thành các giá trị đáp ứng yêu cầu 
phát triển hiện đại của dân tộc. Để có thể 
vượt qua những cản trở tư tưởng đó, với 
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vai trò là hệ tư tưởng thống trị, lãnh đạo 
quốc gia phát triển trong thời đại mới, tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa một mặt phải giữ 
vững những nguyên tắc then chốt, mặt 
khác phải cải cách mạnh mẽ về tư duy 
quản lý và phát triển hệ thống chính trị 
ưu việt, linh động và minh bạch, tạo điều 
kiện cho sự tham gia ngày càng tích cực 
và chủ động của cộng đồng cùng với Nhà 
nước trong quá trình sáng tạo nên những 
giá trị mới của quốc gia. Đó cũng chính 
là quá trình đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

4. Kết luận
Sự chủ động nghiên cứu tác động 

của các yếu tố tinh thần truyền thống 
tới sự hình thành hệ giá trị hiện đại của 
dân tộc để nắm bắt quy luật của sự hình 
thành các hệ giá trị, chuẩn mực mới, có 
giá trị và ý nghĩa to lớn trong việc đề 
xuất thực hiện và điều chỉnh các chính 
sách kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp, 
từ đó góp phần khai thác, sử dụng, phát 
huy hiệu quả các yếu tố truyền thống, 
phục vụ việc xây dựng hệ giá trị mới 
của Việt Nam trong kỷ nguyên phát 
triển mới.
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